


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4
Bài 1: Tổ 1 lớp 5A có 11 em trồng được 44 cây. Hỏi cả lớp 48 em . Trồng được bao nhiêu cây, biết số cây mỗi em trồng được đều bằng nhau.
Bài giải
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Bài 2: Một người làm 5 ngày được 30 sản phẩm. Hỏi với mức làm như thế người đó phải làm trong bao lâu để được 48 sản phẩm?
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Bài 3: Một nhà bếp dự trữ đủ lượng gạo cho 45 người ăn trong 6 ngày. Hỏi nếu có 54 người thì số gạo đó sẽ đủ ăn trong bao nhiêu ngày?(Biết rằng suất ăn của mỗi người là như nhau)
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Bài 4: Có 4 người làm xong một công việc trong 5 ngày. Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người? (Biết rằng mức làm của mỗi người là như nhau)
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Bài 5: Một người dự định mua 4kg gạo nếp với giá 7500 đồng 1 kg. Hỏi với số tiền đó sẽ mua được bao nhiêu ki – lô – gam gạo tẻ với giá 6000 đồng 1 kg?
	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................
	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................


Bài 6: Nền một căn hộ HCN có chu vi là 40m. Biết chiều rộng của căn hộ bằng 2/5 chiều dài. Tính diện tích của căn hộ đó.
	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................
	..............................................................................

............................................................................

............................................................................

..............................................................................

............................................................................


Bài 7: Một đội công nhân có 50 người dự định làm 1 đoạn đường trong 30 ngày. Nay muốn hoàn thành công việc trong 25 ngày thì cần thêm bao nhiêu người nữa? (mức làm việc của mỗi người là như nhau)
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Bài 8: Theo dự định một đội công nhân phải làm trong 15 ngày, mỗi ngày lắp 200m đường ống thì mới lắp xong đường ống nước cho khu dân phố. Do cải tiến kĩ thuật nên mỗi ngày đội công nhân đó làm được nhiều hơn dự định 50 m đường ống. Hỏi đội công nhân đó phải làm trong bao lâu để lắp xong đường ống đó?
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Bài 9: Một thửa ruộng HCN có chu vi là 240m, chiều dài hơn chiều rộng 20m. 
a. Tính diện tích mảnh đất đó.

b. Trên thửa ruộng đó người ta có trồng lúa, cứ 10m2 thì thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi trên thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?
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Bài 10: Gạch dưới cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ sau: 

a. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm.

b. Yếu trâu hơn khoẻ bò.

c. Ngọt bùi nhớ lúc đắng cay

Ra sông nhớ suối, có ngày nhớ đêm.

d. Đời ta gương vỡ lại lành

Cây khô cây lại đâm cành nở hoa
Bài 11: Tìm trừ trái nghĩa với mỗi từ sau:

 thật thà/...................................: , giỏi giang/....................................., cứng cỏi/................................, 

hiền lành/..............................., nhỏ bé/..............................., nông cạn/................................, 
sáng sủa/..........................., thuận lợi/..................................., vui vẻ/......................................, 
cao thượng/...................................., cẩn thận/........................................, siêng năng/....................................,
 nhanh nhảu/......................................., đoàn kết............................................

1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 5.
2. Học thuộc phần ghi trong phân môn LTVC và TLV.

3. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả ngôi nhà em ở, tả 1 cơn mưa
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